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LỜI CẢM ƠN 

Sau khi được học xong về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho 

sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học đưa vào 

thực tế, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc 

sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp để có thể nhanh 

chóng hòa nhập và đảm đương các nhiệm vụ được phân công. 

Sau thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Thông Minh, 

em đã có cơ hội tìm hiểu, phân tích và đánh giá hoạt động phải thu, phải trả của 

công ty. 

Trên cơ sở đó, em đã chọn đề tài “Kế toán các khoản phải thu, phải trả tại 

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hóa Thông Minh” làm đề tài báo cáo thực tập của 

mình. 

Với thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là kinh 

nghiệm phân tích đánh giá của em chưa sâu sắc. Vì vậy trong báo cáo không thể 

tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, kính mong thầy cô giáo và nhà trường góp ý sửa 

chữa để em hoàn thành tốt hơn công việc của mìh. 

Nhân dịp này em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến banh lãnh đạo 

và phòng kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Thông Minh đã giúp đỡ em về 

mặt thực tiễn và cung cấp cho em các tài liệu quan trọng làm cơ sở nghiên cứu 

chuyên đề. Đồng thời em cũng xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn - cô Nguyễn 

Chương Thanh Hương đã luôn luôn tận tình giúp đỡ em trong việc xây dựng và 

hoàn thiện bài báo cáo thực tập này.  
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ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Thông Minh​ 45 

3.2.1. Những ưu điểm​ 45 

3.2.2. Những nhược điểm​ 45 

6 
 



 
 

3.3. Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các 

khoản phải thu, phải trả tại Công ty​ 46 

3.3.1. Đối với tình hình hoạt động của công ty​ 46 

3.3.2. Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng​ 47 

3.3.3. Đối với khoản phải trả người lao động​ 47 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây, chính sách mở cửa và đổi mới kinh tế cùng với 

các ngành kinh tế khác, ngành vận tải nói chung và vận tải quốc tế nói riêng đã có 

những bước tiến nhảy tăng vọt. Mạng lưới vận tải hàng không và đường biển phủ 

kín, các dịch vụ được mở rộng và nâng cấp. Nhờ đó khối lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu tăng lên đáng kể, kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và các nước ngày càng 

tăng nhanh, thị trường được mở rộng, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. 

Tuy ra đời và đã đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng Công ty TNHH DỊCH 

VỤ HÀNG HÓA THÔNG MINH đã tạo được uy tín trong lĩnh vực giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu. Hiện tại, Công ty đã và đang từng bước củng cố, phát triển hoạt 

động kinh doanh của mình để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, cạnh 

tranh để tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị trường góp phần phục vụ cho 

hoạt động kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, vì hoạt động chính của công ty là 

cung cấp dịch vụ hàng hóa liên quan đến xuất nhập khẩu nên các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh về công nợ khách hàng, phải trả người bán, phải trả khác và khai thuế là 

khá nhiều. Giải quyết tốt vấn đề công nợ và kê khai chính xác thuế là một cách tích 

cực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. 

Nắm vững các khoản phải thu – phải trả nói chung và phải thu khách hàng, 

phải trả người bán nói riêng nhằm trách các hao hụt ngân sách, điều chỉnh tình hình 

tài chính, chủ động trong các giao dịch, duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, đảm 

bảo không vi phạm pháp luật… phát triển được các mối quan hệ trong và ngoài 

doanh nghiệp. Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu khách hàng, phải trả người 

bán cùng với các khoản phải thu phải trả khác, ta có thể đánh giá được tình hình tài 

chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán, khả năng huy động vốn, tình hình 

chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn… Bên cạnh đó, kế toán thuế là nhiệm vụ 

không thể thiếu đối với mỗi doanh. Xuất phát từ tầm quan trọng đó và muốn tiếp 

cận thực tế, em đã đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập với tài “Kế 

toán các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hóa Thông 

Minh”. Em hi vọng sẽ có một cái nhìn khách quan về công việc kế toán mà mình đã 

tìm hiểu tại công ty để từ đó đưa ra những giải pháp riêng của bản thân nhằm góp 

phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động kế toán tại công ty. 
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CHƯƠNG 1:​ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI 

THU – PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1.​ Các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 

1.1.1.​ Các khoản phải thu 

Các khoản phải thu: là một bộ phận thuộc tài sản của doanh nghiệp đang bị 

các đơn vị và các cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải 

thu hồi; bao gồm: 

•  Các khoản phải thu của khách hàng. 

•  Các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

•  Các khoản phải thu nội bộ 

•  Các  khoản tạm ứng cho công nhân viên 

•  Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ. 

1.1.2.​ Các khoản phải trả 

Các khoản phải trả là nợ phải trả bao gồm các khoản nợ mà doanh nghiệp 

đang vay nhằm bổ sung phần thiếu hụt vốn hoạt động và các khoản nợ khác phát 

sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như nợ người bán, cung cấp dịch 

vụ, nợ thuế, nợ phải trả khác… 

1.1.3.​ Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu, phải trả 

-​ Phản ánh và theo dõi kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh trong kinh 

doanh chi tiết theo từng đối tượng, từng khoản nợ, theo thời gian thanh toán 

được. 

-​ Ghi chép kịp thời trên hệ thống chứng từ, sổ sách chi tiết, tổng hợp của phần 

hành các khoản phải thu, phải trả. 

-​ Thực hiện giảm sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ và tình hình 

chấp hành các kỷ luật thanh toán tài chính, tín dụng. 

-​ Tổng hợp và xử lý nhanh thông tin về tình hình công nợ trong hạn, đến hạn, 

quá hạn và công nợ có khả năng khó trả, khó thu để quản lý tốt công nợ, góp 

phần cải thiện tốt tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

1.2.​ Kế toán các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 

1.2.1.​ Kế toán các khoản phải thu 
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1.2.1.1.​ Phải thu khách hàng 

a. Khái niệm 

Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng”  là các khoản nợ phải thu về tiền bán 

sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lao vụ mà đơn vị chưa thu. 

b. Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 

-​ Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo 

từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn 

và ghi chép theo từng lần thanh toán. 

-​ Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về 

mua sản phẩm, hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ, kể cả tài sản cố định, bất 

động sản đầu tư. 

-​ Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư, tài sản cố định, cung cấp dịch vụ thu tiền ngay (tiền mặt, 

séc hoặc đã thu qua ngân hàng). 

-​ Kế toán chi tiết cần phân loại các khoản nợ: Nợ có thể trả đúng hạn, nợ khó 

đòi, hoặc không có khả năng thu hồi làm căn cứ xác định khoản dự phòng 

phải thu khó đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu không 

đòi được. 

-​ Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo sự thỏa thuận 

giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hóa đã giao, dịch vụ 

đã cung cấp không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì người 

mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đã 

giao. 

c.  Kết cấu và nội dung của tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” 

Bên Nợ 

-​ Số tiền phải thu khách hàng về bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ,… 

-​ Số tiền thừa trả lại cho khách hàng 

Bên Có 

-​ Số tiền khách hàng đã nợ 

-​ Số tiền khách hàng ứng trước, trả trước 

-​ Số tiền giảm giá thực hiện cho khách hàng 
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-​ Doanh thu số hàng bị khách hàng trả lại 

-​ Số chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán chấp nhận cho khách hàng 

Số dư bên Nợ: Số tiền còn phải thu của khách hàng. 

Tài khoản này có thể có số dư bên có. Số dư bên có thể hiện số tiền nhận 

trước của khách hàng hóa đã thu lớn hơn số phải thu của từng đối tượng cụ thể. Khi 

lập bản cân đối kế toán phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng của tài khoản này 

để ghi cả hai chỉ tiêu bên Tài sản và Nguồn vốn. 

1.2.1.2.​  Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 

a. Khái niệm 

Thuế GTGT đầu vào thường được xác định bằng tổng số thuế GTGT ghi trên 

hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (cả TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh, 

hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT) hoặc được ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng 

hóa nhập khẩu. Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ có tính đặc thù như tem bưu chính, 

vé cước vận tải, vé số kiến thiết…giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT. 

b. Tài khoản sử dụng và đối tượng áp dụng 

Để hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán sử dụng TK 133 – 

Thuế GTGT được khấu trừ. 

Tài khoản này chỉ sử dụng đối với những cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng 

nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (không áp dụng đối với cơ sở kinh 

doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và đối tượng không chịu thuế 

GTGT). 

c. Kết cấu và nội dung của tài khoản 133 

Bên Nợ: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 

Bên Có:  

-​ Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 

-​ Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. 

-​ Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại 

-​ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại hoặc được giảm 

giá. 

Số dư bên Nợ:  

-​ Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ. 
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-​ Số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng ngân sách nhà nước chưa hoàn 

lại. 

Tài khoản 133 có hai tài khoản cấp 2: 

-​ TK 1331 “Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ”. 

-​ TK 1332 “Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ”. 

d. Xác định thuế GTGT đầu vào 

 

e. Nguyên tắc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

-​ Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với hàng hóa, 

dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và hàng 

hóa dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

-​ Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng theo thuế 

GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. 

+  Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào 

được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thues GTGT 

được khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh 

trong kỳ. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ khi tính vào giá vốn của 

hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

+  Trường hợp số thuế GTGT không được khấu trừ có giá trị lớn thì tính vào 

giá vốn hàng bán ra trong kỳ tương ứng với doanh thu trong kỳ, số còn lại được tính 

vào giá vốn hàng bán ra của ký kế toán sau. 

-​ Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ dùng vào hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

hoặc dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, 

hoặc dùng vào hoạt động phúc lợi, khen thưởng được trang trải bằng quỹ 

phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp thì số thuế GTGT đầu vào không 
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được khấu trừ và không hạch toán vào tài khoản 133. Số thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ được tính vào giá trị của vật tư, hàng hóa, tài sản cố 

định, dịch vụ mua vào. 

-​ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được dùng chứng từ đặc thù (như 

tem bưu điện, vé cước, vận tải…) ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT 

thì doanh nghiệp được căn cứ vào giá hàng hóa, dịch vụ mua vào đã có thuế 

GTGT để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 

-​ Đối với cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp xuất khẩu sản phẩm do mình 

trực tiếp nuôi, trồng, đánh bắ khai thác thì chỉ được khấu trừ thuế đầu vào 

của hàng hóa, dịch vụ sử dụng trực tiếp cho giai đoạn khai thác. 

-​ Hàng hóa mua vào bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, bị mất, xác định do 

trách nhiêm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào 

của số hàng hóa này được tính vào giá trị hàng hốn tổn thất phải bồi thường, 

không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trù khi khai thuế 

GTGT phải nộp. 

-​ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi 

xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó. Nếu số thuế GTGT đầu vào 

được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu 

vào bằng số thuế GTGT đầu ra của tháng đó. Số thuế GTGT đầu vào còn lại 

được khấu trừ tiếp vào ký tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế theo quy 

định của luật thuế GTGT. 

-​ Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng 

hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong 

tháng thì được kê khai khấu trừ vào tháng tiếp sau, thời hạn tối đa được phép 

để kê khai bổ sung là 6 tháng, theo quy định của luật thuế GTGT hiện hành. 

-​ Văn phòng tổng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh không thuộc 

đối tượng nộp thuế GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu 

vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của đơn vị. 

+  Trường hợp văn phòng tổng công ty có hoạt động kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT riêng cho các 

hoạt động này. 
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-​ Đối với doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp trên GTGT được chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thếu, 

được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ 

tháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Đối với hàng 

hóa, dịch vụ mua vào trước tháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp 

khấu trừ thuế thì không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

-​ Theo luật thuế GTGT thì căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ 

là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ hoặc 

chứng từ nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp 

thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định. Trường hợp hàng 

hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT hoặc có hóa đơn GTGT 

nhưng không đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp không được 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp hóa đơn GTGT không ghi thuế 

GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán 

là giá đã có thuế GTGT), không được ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, 

mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, 

chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không bán 

hàng hóa, dịch vụ); hóa đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa, 

dịch vụ thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

1.2.1.3.​  Kế toán phải thu nội bộ 

a. Khái niệm 

Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ” dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình 

thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các 

đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các 

doanh nghiệp độc lập trong Tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, 

thu hộ, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp 

trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới. 

b. Nguyên tắc hạch toán 

Ở doanh nghiệp cấp trên (Doanh nghiệp độc lập, tổng công ty): 

-​ Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới; 

-​ Vốn kinh doanh cho cấp dưới vay không tính lãi; 
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-​ Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định; 

-​ Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ; 

-​ Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới; 

-​ Các khoản đã giao cho đơn vị trực thuộc để thực hiện khối lượng giao khoán 

nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ; 

-​ Các khoản phải thu vãng lai khác. 

Ở doanh nghiệp cấp dưới (Doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc đơn vi 

hạch toán phụ thuộc): 

-​ Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được (Trừ vốn kinh 

doanh và kinh phi); 

-​ Khoản cho vay vốn kinh doanh; 

-​ Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ; 

-​ Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ khác; 

-​ Các khoản phải thu vãng lai khác. 

Tài khoản này không phản ánh số vốn đầu tư mà công ty mẹ đầu tư vốn vào 

các công ty con và các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con. 

Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán 

và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Từng doanh nghiệp cần có biện pháp 

đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong niên độ kế toán. 

Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài 

khoản 136 “Phải thu nội bộ”, Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” với các đơn vị có 

quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản 

của từng đơn vị có quan hệ, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136 “Phải 

thu nội bộ” và Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” (Theo chi tiết từng đối tượng). 

Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp 

thời. 

c. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 139 

Bên Nợ: 

-​ Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới (bao gồm vốn cấp trực tiếp 

và cấp bằng các phương thức khác); 

-​ Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, cấp dưới; 
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-​ Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp; 

-​ Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, các khoản cấp trên phải giao xuống; 

-​ Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị cấp trên, cấp 

dưới, giữa các đơn vị nội bộ. 

Bên Có: 

-​ Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị thành viên; 

-​ Quyết toán với đơn vị thành viên về kinh phí sự nghiệp đã cấp, đã sử dụng; 

-​ Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ; 

-​ Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng. 

Số dư bên Nợ: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ. 

Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, có 2 tài khoản cấp 2: 

-​ Tài khoản 1361 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở 

ở đơn vị cấp trên (Tổng công ty, công ty) để phản ánh số vốn kinh doanh 

hiện có ở các đơn vị trực thuộc do đơn vị cấp trên cấp giao trực tiếp hoặc 

hình thành bằng các phương thức khác. Tài kkhoản này không phản ánh số 

vốn đầu tư mà công ty mẹ đầu tư vào các công ty con, các khoản này phản 

ánh trên Tài khoản 221 “Đầu tư vào công ty con”. 

-​ Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải thu 

khác giữa các đơn vị nội bộ. 

1.2.1.4.​  Kế toán phải thu khác 

a. Khái niệm 

Tài khoản 138 “Phải thu khác” dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu 

ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (131, 133) và tình hình thanh 

toán về các khoản phải thu này. 

b. Nguyên tắc hạch toán 

-​ Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên 

nhân, phải chờ xử lý; 

-​ Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (trong và 

ngoài đơn vị) gây ra như mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hoá, tiền vốn,. . . đã 

được xử lý bắt bồi thường; 

-​ Các khoản cho vay, cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời không 
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lấy lãi; 

-​ Các khoản đã chi cho hoạt động sự nghiệp, chi dự án, chi đầu tư XDCB, chi 

phí sản xuất, kinh doanh nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

phải thu hồi; 

-​ Các khoản đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu chi hộ cho đơn vị uỷ thác xuất 

khẩu về phí ngân hàng, phí giám định hải quan, phí vận chuyển, bốc vác,. . . 

-​ Các khoản phải thu phát sinh khi cổ phần hoá công ty nhà nước, như: Chi phí 

cổ phần hoá, trợ cấp cho lao động thôi việc, mất việc, hỗ trợ đào tào lại lao 

động trong doanh nghiệp cổ phần hoá,. . . 

-​ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận phải thu từ các hoạt động đầu tư tài chính;. 

-​ Các khoản phải thu khác ngoài các khoản trên. 

c. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 138 

Bên Nợ: 

-​ Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết; 

-​ Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) đối với tài sản thiếu đã 

xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay; 

-​ Số tiền phải thu về các khoản phát sinh khi cổ phần hoá công ty nhà nước; 

-​ Phải thu về tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu tư tài 

chính; 

-​ Các khoản nợ phải thu khác. 

Bên Có: 

-​ Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan theo quyết định 

ghi trong biên bản xử lý; 

-​ Kết chuyển các khoản phải thu về cổ phần hoá công ty nhà nước; 

-​ Số tiền đã thu được về các khoản nợ phải thu khác. 

Số dư bên Nợ: Các khoản nợ phải thu khác chưa thu được. 

Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số đã thu 

nhiều hơn số phải thu (Trường hợp cá biệt và trong chi tiết của từng đối tượng cụ 

thể). 

Tài khoản 138 - Phải thu khác, có 3 tài khoản cấp 2: 

-​ Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý: Phản ánh giá trị tài sản thiếu chưa 
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xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý. 

-​ Về nguyên tắc trong mọi trường hợp phát hiện thiếu tài sản, phải truy tìm 

nguyên nhân và người phạm lỗi để có biện pháp xử lý cụ thể. 

+​  Chỉ hạch toán vào Tài khoản 1381 trường hợp chưa xác định được 

nguyên nhân về thiếu, mất mát, hỏng tài sản của doanh nghiệp phải chờ xử lý. 

+​ Trường hợp tài sản thiếu đã xác định được nguyên nhân và đã có biên 

bản xử lý ngay trong kỳ thì ghi vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua 

Tài khoản 1381. 

-​ Tài khoản 1385 - Phải thu về cổ phần hoá: Phản ánh số phải thu về cổ phần 

hoá mà doanh nghiệp đã chi ra, như: Chi phí cổ phần hoá, trợ cấp cho lao 

động thôi việc, mất việc, hỗ trợ đào tạo lại lao động trong doanh nghiệp cổ 

phần hoá,. . . 

-​ Tài khoản 1388 - Phải thu khác: Phản ánh các khoản phải thu của đơn vị 

ngoài phạm vi các khoản phải thu phản ánh ở các TK 131, 136 và TK 1381, 

1385, như: Phải thu các khoản cổ tức, lợi nhuận, tiền lãi; Phải thu các khoản 

phải bồi thường do làm mất tiền, tài sản;. . . 

1.2.1.5.​  Dự phòng phải thu khó đòi 

a. Khái niệm 

Tài khoản 139 “Dự phòng phải thu khó đòi” dùng để phản ánh tình hình trích 

lập, sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả 

năng không đòi được vào cuối niên độ kế toán. 

b. Quy định hạch toán 

-​ Cuối kỳ kế toán hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ (Đối với đơn vị có lập báo 

cáo tài chính giữa niên độ) doanh nghiệp xác định các khoản nợ phải thu khó 

đòi hoặc có khả năng không đòi được để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự 

phòng phải thu khó đòi tính vào hoặc ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 

của kỳ báo cáo. 

-​ Về nguyên tắc, căn cứ lập dự phòng là phải có những bằng chứng đáng tin 

cậy về các khoản nợ phải thu khó đòi (Khách hàng bị phá sản hoặc bị tổn 

thất, thiệt hại lớn về tài sản,. . . nên không hoặc khó có khả năng thanh toán, 

đơn vị đã làm thủ tục đòi nợ nhiều lần vẫn không thu được nợ). Theo quy 
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định hiện hành thì các khoản phải thu được coi là khoản phải thu khó đòi 

phải có các bằng chứng chủ yếu dưới đây: 

+​ Số tiền phải thu phải theo dõi được cho từng đối tượng, theo từng nội 

dung, từng khoản nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khó đòi; 

+​ Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn 

nợ chưa trả bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, 

cam kết nợ, đối chiếu công nợ. . . 

-​ Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khó đòi là: 

+​ Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế 

ước vay nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, doanh nghiệp đã đòi nhiều lần 

nhưng vẫn chưa thu được; 

+​ Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc đang làm thụ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn. 

-​ Mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định của chế độ 

tài chính doanh nghiệp hiện hành. 

-​ Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh 

nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được 

nợ và xác định khách nợ thực sự không còn khả năng thanh toán thì doanh 

nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản 

tồn đọng hoặc xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Nếu làm 

thủ tục xoá nợ thì đồng thời phải theo dõi chi tiết ở TK 004 “Nợ khó đòi đã 

xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán). Việc xoá các khoản nợ phải 

thu khó đòi phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị doanh nghiệp và cơ 

quan quản lý tài chính (Nếu là doanh nghiệp Nhà nước) hoặc cấp có thẩm 

quyền theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi 

trong thời hạn quy định của chính sách tài chính, chờ khả năng có điều kiện 

thanh toán số tiền thu được về nợ khó đòi đã xử lý. Nếu sau khi đã xoá nợ, 

khách hàng có khả năng thanh toán và doanh nghiệp đã đòi được nợ đã xử lý 

(Được theo dõi trên TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý”) thì số nợ thu được sẽ 

hạch toán vào Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 

c. Kết cấu và nội dung phản ánh 
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Bên Nợ: 

-​ Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi; 

-​ Xoá các khoản nợ phải thu khó đòi. 

Bên Có: 

-​ Số dự phòng phải thu khó đòi được lập tính vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp. 

Số dư bên Có: Số dự phòng các khoản phải thu khó đòi hiện có cuối kỳ. 

1.2.2.​ Kế toán các khoản phải trả trong công ty 

1.2.2.1.​ Phải trả cho người bán 

a. Khái niệm 

Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán” dùng để phản ánh tình hình thanh 

toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, 

người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được 

dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận 

thầu xây lắp chính, phụ. 

b. Nguyên tắc hạch toán tài khoản phải trả cho người bán 

-​ Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ hoặc 

cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng 

đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản 

ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cng cấp, người nhận thầu 

xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng xây 

lắp hoàn thành bàn giao. 

-​ Không phản ánh tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ 

trả tiền ngay (bằng tiền mặt, tiền séc hoặc đã trả qua ngân hàng). 

-​ Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng 

vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về 

giá thực tế khi nhận được hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức của người 

bán. 

-​ Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành 

mạch các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán của người bán, 

người cung cấp ngoài hóa đơn mua hàng. 
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c. Kết cấu và nội dung của tài khoản phải trả cho người bán 

Bên nợ 

-​ Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người 

nhận thầu xây lắp. 

-​ Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp 

nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây 

lắp hoàn thành bàn giao. 

-​ Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo 

hợp đồng. 

-​ Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận 

cho doanh nghiệp giảm trừ vào nợ phải trả cho người bán. 

-​ Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại 

người bán. 

Bên có 

-​ Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ và 

người nhận thầu xây lắp. 

-​ Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, 

hàng hóa, dịch vụ đã nhận khi có hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức. 

Số dư bên có: số tiền còn phải trả cho người bán, người cung cấp, người 

nhận thầu xây lắp. 

Tài khoản này có thể có số dư bên nợ. Số dư bên nợ (nếu có) phản ánh số 

tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán 

theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng cân đối ké toán, phải lấy số dư 

chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên Tài sản và 

Nguồn vốn. 

1.2.2.2.​ Vay ngắn hạn 

a. Khái niệm 

Tài khoản 331 “Vay ngắn hạn” dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn 

hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay 

Ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. 

Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trả trong vòng một chu kỳ sản 
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xuất, kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm tài chính. 

b. Nguyên tắc hạch toán 

-​ Kế toán tiền vay ngắn hạn phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền 

vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn phải trả theo từng đối tượng cho vay, 

theo từng khế ước vay. 

-​ Trường hợp vay bằng ngoại tệ, hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ phải theo dõi 

chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá 

thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 

hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao 

dịch hoặc theo tỷ giá trên sổ kế toán (Bên Nợ TK 311 được quy đổi ngoại tệ 

ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, bên Có TK 311 được quy 

đổi nghoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình 

quân liên ngân hàng). Các khoản chênh lệch tỷ giá ở thời điểm vay và thời 

điểm trả nợ vay phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại 

nợ vay bằng ngoại tệ cuối năm tài chính (Giai đoạn SXKD) của các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính, hoặc 

doanh thu hoạt động tài chính trong năm. 

c. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 311 

Bên Nợ: 

-​ Số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn; 

-​ Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm (Do đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ). 

Bên Có: 

-​ Số tiền vay ngắn hạn; 

-​ Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng (Do đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ). 

Số dư bên Có: Số tiền còn nợ về các khoản vay ngắn hạn chưa trả. 

1.2.2.3.​  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

a. Khái niệm 

Tài khoản 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” dùng để phản ánh 

quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các 

khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế 

toán năm. 
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b. Nguyên tắc hạch toán 

-​ Doanh nghiệp chủ động tính và xác định số thuế, phí, lệ phí và các khoản 

phải nộp cho Nhà nước theo luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số 

thuế phải nộp. Việc kê khai đầy đủ, chính xác số thuế, phí và lệ phí phải nộp 

là nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

-​ Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ, kịp thời các 

khoản thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước. Trường hợp có thông báo số thuế 

phải nộp, nếu có thắc mắc và khiếu nại về mức thuế, về số thuế phải nộp theo 

thông báo thì cần được giải quyết kịp thời theo quy định. Không được vì bất 

cứ một lý do gì để trì hoãn việc nộp thuế. 

-​ Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí và các 

khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. 

-​ Doanh nghiệp nộp thuế bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ 

giá quy định để ghi sổ kế toán (nếu ghi sổ bằng Đồng Việt Nam). 

c. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 

Bên Nợ: 

-​ Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ; 

-​ Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước; 

-​ Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp; 

-​ Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá. 

Bên Có: 

-​ Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp; 

-​ Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

Số dư bên Có: Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào ngân 

sách Nhà nước. 

Trong trường hợp cá biệt, Tài khoản 333 có thể có số dư bên Nợ. Số dư Nợ 

(nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các 

khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn 

hoặc giảm cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu. 

Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, có 9 tài khoản cấp 2: 

-​ Tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu 
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ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu 

trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3: 

+ Tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra: Dùng để phản ánh số thuế 

GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị 

trả lại, bị giảm giá, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sản phẩm, 

hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. 

+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Dùng để phản ánh số thuế 

GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà 

nước. 

-​ Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt: Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt 

phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

-​ Tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu: Phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

-​ Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

-​ Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân: Phản ánh số thu nhập cá nhân phải 

nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

-​ Tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên: Phản ánh số thuế tài nguyên phải nộp, đã 

nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

-​ Tài khoản 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất: Phản ánh số thuế nhà đất, tiền 

thuê đất phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

-​ Tài khoản 3338 - Các loại thuế khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn 

phải nộp về các loại thuế khác không ghi vào các tài khoản trên, như: Thuế 

môn bài, thuế nộp thay cho các tổ chức, các nhân nước ngoài có hoạt động 

kinh doanh tại Việt Nam. . . Tài khoản này được mở chi tiết cho từng loại 

thuế. 

-​ Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: Phản ánh số phải 

nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp 

khác cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 

3338. Tài khoản này còn phản ánh các khoản Nhà nước trợ cấp cho doanh 
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nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá. 

1.2.2.4.​  Phải trả người lao động 

a. Khái niệm 

Tài khoản 334 “Phải trả người lao động” dùng để phản ánh các khoản phải 

trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp 

về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác 

thuộc về thu nhập của người lao động. 

b.  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334 

Bên Nợ: 

-​ Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã 

hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động; 

-​ Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động. 

Bên Có: 

-​ Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã 

hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động. 

Số dư bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất 

lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động. 

Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ Tài khoản 334 rất cá 

biệt - nếu có phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả tiền lương, tiền công, tiền 

thưởng và các khoản khác cho người lao động. 

Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lương và 

thanh toán các khoản khác. 

Tài khoản 334 - Phải trả người lao động, có 2 tài khoản cấp 2: 

-​ Tài khoản 3341 - Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và 

tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp 

về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản 

phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên. 

-​ Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả 

và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài 

công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính 

chất về tiền công và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao 
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động. 

1.2.2.5.​  Phải trả, phải nộp khác 

a. Khái niệm 

Tài khoản 338 “Phải trả, phải nộp khác” dùng để phản ánh tình hình thanh 

toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản 

khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng được dùng 

để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịchvụ đã cung cấp cho khách hàng, 

chênh lệch đánh giá lại các tài sản đưa đi góp vốn liên doanh và các khoản chênh 

lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê 

hoạt động. 

b. Nguyên tắc hạch toán 

-​ Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý 

của cấp có thẩm quyền. 

-​ Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền ghi trong biến bản xử lý, nếu đã xác định 

được nguyên nhân. 

-​ Số tiền trích và thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công 

đoàn. 

-​ Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên theo quyết định của 

toà án (tiền nuôi con khi ly dị, con ngoài giá thú, lệ phí toà án, các khoản thu 

hộ, đền bù. . .). 

-​ Các khoản phải trả cho các đơn vị bên ngoài do nhận ký quỹ, ký cược ngắn 

hạn. Trường hợp nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng hiện vật không phản 

ánh ở tài khoản này mà được theo dõi ở tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán 

(TK 003 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược). 

-​ Các khoản lãi phải trả cho các bên tham gia liên doanh, cổ tức phải trả cho 

các cổ đông. 

-​ Các khoản đi vay, đi mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời. 

-​ Các khoản tiền nhận từ đơn vị uỷ thác xuất, nhập khẩu hoặc nhận đại lý bán 

hàng để nộp các loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu. 

-​ Số tiền thu trước của khách hàng trong nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, 
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cơ sở hạ tầng (Gọi là doanh thu nhận trước). 

-​ Khoản chânh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả 

ngay. 

-​ Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ. 

-​ Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) khi 

hoàn thành đầu tư chưa xử lý tại thời điểm cuối năm tài chính. 

-​ Phần lãi hoàn lại do đánh giá lại tài sản đưa đi góp vốn vào cơ sở liên doanh 

đồng kiểm soát tương ứng với phần lợi ích của bên liên doanh. 

-​ Số phải trả về tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, tiền thu hộ nợ phải 

thu và tiền thu về nhượng bán tài sản được loại trừ không tính vào gia trị 

doanh nghiệp. 

-​ Khoản chênh lệch giá bán cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là 

thuê tài chính. 

-​ Khoản chênh lệch giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại là 

thuê hoạt động. 

-​ Các khoản phải trả, phải nộp khác. 

c. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 338 

Bên Nợ: 

-​ Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định 

ghi trong biên bản xử lý; 

-​ Bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên; 

-​ Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị; 

-​ Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn đã nộp cho cơ quan 

quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn; 

-​ Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ kế toán; trả lại tiền nhận trước 

cho khách hàng khi không tiếp tục thực hiện việc cho thuê tài sản; 

-​ Số phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (trường hợp lãi tỷ giá) của hoạt động đầu tư 

XDCB (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần vào 

doanh thu tài chính; 
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-​ Số phân bổ chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản 

đưa đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tương ứng với phần lợi 

ích của bên góp vốn liên doanh; 

-​ Số phân bổ khoản chênh lệch giữa giá bán chậm, trả góp theo cam kết với giá 

bán trả tiền ngay (lãi trả chậm) và chi phí tài chính; 

-​ Kết chuyển chênh lệch giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê 

lại là thuê tài chính ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; 

-​ Kết chuyển chênh lệch giá bán lớn hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê 

lại là thuê hoạt động ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; 

-​ Kết chuyển số chênh lệch giữa giá giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của 

vật tư, hàng hoá đưa đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tương 

ứng với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh được ghi tăng thu nhập khác 

khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư, hàng hoá cho bên thứ ba; 

-​ Nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp số tiền thu hồi nợ phải thu đã thu 

được và tiền thu về nhượng bán, thanh lý tài sản được loại trừ không tính vào 

giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; 

-​ Kết chuyển chi phí cổ phần hoá trừ (-) vào số tiền Nhà nước thu được từ cổ 

phần hoá công ty Nhà nước; 

-​ Các khoản đã trả, đã nộp khác. 

Bên Có: 

-​ Giá trị tài sản thừa chờ xử lý (Chưa xác định rõ nguyên nhân); 

-​ Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (Trong và ngoài đơn vị) theo 

quyết định ghi trong biên bản xử lý do xác định ngay được nguyên nhân; 

-​ Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh; 

-​ Trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khấu trừ vào lương của công nhân viên; 

-​ Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện, nước ở tập thể; 

-​ Kinh phí công đoàn vượt chi được cấp bù; 

-​ Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán; 

-​ Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ; 

-​ Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản 
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mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (trường hợp lãi tỷ giá) của hoạt động đầu tư 

XDCB (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần vào 

doanh thu hoạt động tài chính; 

-​ Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả 

ngay; 

-​ Số chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại 

của giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính; 

-​ Số chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại 

của giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động; 

-​ Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản do đánh 

giá lại TSCĐ đưa đi góp vốn vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát tương ứng 

với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh; 

-​ Số tiền phải trả về toàn bộ số tiền thu hồi nợ phải thu và tiền thu về nhượng 

bán, thanh lý tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi 

xác định giá để cổ phần hoá doanh nghiệp; 

-​ Công ty cổ phần phản ánh số tiền phải trả về tổng số tiền thu được về tiền thu 

hộ nợ phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước (Được loại 

trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp); 

-​ Phản ánh tổng số tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước; 

-​ Các khoản phải trả khác. 

Số dư bên Có: 

-​ Số tiền còn phải trả, còn phải nộp; 

-​ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn đã trích chưa nộp cho 

cơ quan quản lý hoặc kinh phí công đoàn được để lại cho đơn vị chưa chi 

hết; 

-​ Giá trị tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết; 

-​ Doanh thu chưa thực hiện ở thời điểm cuối kỳ kế toán; 

-​ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ (lãi tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt 

động) khi hoàn thành đầu tư chưa xử lý tại thời điểm cuối năm tài chính; 

-​ Số chênh lệch giá bán cao hơn giá trị hợp lý hoặc giá trị còn lại của TSCĐ 
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bán và thuê lại chưa kết chuyển; 

-​ Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi 

góp vốn vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát chưa kết chuyển; 

-​ Phản ánh số tiền còn phải trả về số tiền thu hộ các khoản nợ phải thu và số 

tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ được loại trừ không tính vào giá trị 

doanh nghiệp đến cuối kỳ kế toán; 

-​ Phản ánh số tiền công ty cổ phần còn phải trả về tiền thu hộ các khoản nợ 

phải thu và tiền thu từ nhượng bán tài sản giữ hộ Nhà nước đến cuối kỳ kế 

toán; 

-​ Phản ánh số tiền thu về bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước còn phải trả đến 

cuối kỳ kế toán. 

Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả, đã 

nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả cho công 

nhân viên chưa được thanh toán và kinh phí công đoàn vượt chi chưa được cấp bù. 

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2: 

-​ Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa 

chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm 

quyền. 

Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và có biên bản 

xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua Tài khoản 

338 (3381). 

-​ Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán 

kinh phí công đoàn ở đơn vị. 

-​ Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán 

bảo hiểm xã hội của đơn vị. 

-​ Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo 

hiểm y tế theo quy định. 

-​ Tài khoản 3385 - Phải trả về cổ phần hoá: Phản ánh số phải trả về tiền thu 

bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, tiền thu hộ các khoản phải thu và tiền thu 

về nhượng bán tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp và 

các khoản phải trả khác theo qui định. 
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-​ Tài khoản 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn: Phản ánh số tiền mà đơn 

vị nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài đơn vị với thời 

gian dưới 1 năm, để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết. 

-​ Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình 

tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của doanh nghiệp 

trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả 

trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận 

trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Khoản chênh lệch giữa giá 

bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay; Lãi tỷ giá 

hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của 

hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn 

thành đầu tư để phân bổ dần; Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn 

giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi 

ích của bên góp vốn liên doanh; 

Không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người mua mà 

doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. 

-​ Tài khoản 3388 - Phải trả, phải nộp khác: Phản ánh các khoản phải trả khác 

của đơn vị ngoài nội dung các khoản phải trả đã phản ánh trên các Tài khoản 

từ TK 331 đến TK 3381 đến TK 3384 và TK 3387. 
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CHƯƠNG 2:​ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

HÀNG HÓA THÔNG MINH 

2.1.​ Tổng quan về Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Thông Minh 

2.1.1.​ Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 

      Bắt đầu từ một mô hình kinh doanh nhỏ chuyên nhận vận chuyển hàng 

hóa trong nước. Công Ty TNHH Dịch vụ Hàng Hóa Thông Minh đã dần mở rộng 

dịch vụ của mình ra cả thị trường nước ngoài và chính thức được thành lập từ theo 

giấy phép kinh doanh số 4102050833 ngày 05/06/2007 và bắt đầu đi vào hoạt động 

từ ngày 01/07/2007. 

−​ Tên công ty :  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA THÔNG MINH 

−​ Tên giao dịch quốc tế: SMART CARGO SERVICE CO.,LTD 

−​ Trụ sở         :​  Phòng 201, Lầu 2, Tòa nhà Thăng Long, Số 06 Thăng Long, 

Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 

−​ Điện thoại   :​🕿 08.3 948 0686 – 3 948 0687 

−​ Fax              :​🖂 08.3 948 0663 

−​ Mã số thuế  :  0304980801 

−​ Vốn điều lệ:  400.000.000 đồng 

−​ Tài khoản   :  750 500 096077 Ngân hàng Shin Han_chi nhánh HCM 

  Công ty Thông Minh là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có tư cách pháp 

nhân và có con dấu riêng. Công ty được phép nhận vận chuyền hàng hóa trong nước 

và cả quốc tế bằng đường thủy và đường hàng không, khai thuế hải quan, môi giới 

thương mại, đại lý gửi hàng hóa, đại lý tàu biển theo đúng pháp luật chuẩn mực của 

Nhà Nước Việt Nam. 

2.1.2.​ Chức năng – Nhiệm vụ 

2.1.2.1.​ Chức Năng 

Mục tiêu ban đầu khi thành lập công ty là hoạt động kinh doanh thương mại 

sinh lợi nhuận. Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty đã tạo thêm những 

bứơc tiến mới về hoạt động kinh doanh của mình, mở thêm nhiều loại hình dịch vụ 

trong và ngoài nước có nhu cầu. 

Là đơn vị thích ứng với nền kinh tế thị trường công ty đang phát triển ở lĩnh 
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vực dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước bằng đường thủy và 

đường hàng không, là đại lý ký gửi hàng hóa, đại lý tàu biển… 

Là công ty hoạt động mạnh ở lĩnh vực dịch vụ nên nhân tố uy tín, phục vụ, 

chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm và đặt ở vị trí hàng đầu. Đảm bảo vận 

chuyển hàng hóa và giao chứng từ thủ tục nhận hàng đúng thời gian để khách hàng 

kịp tiến độ sản xuất và cung cấp cho nhu cầu thị trường. 

2.1.2.2.​ Nhiệm Vụ 

Kinh doanh hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, 

đúng ngành nghề đã đăng ký, thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật: 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương. 

Tôn trọng và tuân theo quy luật thị trường, quy luật cung cầu và thực hiện 

cạnh tranh lành mạnh. Tự chủ trong kinh doanh, hợp tác kinh tế liên doanh liên kết, 

đáp ứng ngày càng nhiều dich vụ xuất nhập khẩu hàng hóa cho xã hội.Chủ động 

đưa ra những phương hướng, kế hoạch kinh doanh mới nhằm tạo ra hiệu quả kinh tế 

cao. 

Nghiên cứu thực hiện các công cụ quản lý, biện pháp chiến lược kinh doanh, 

tổ chức phân công hoạt động để nâng cao mức sống cho nhân viên trong Công ty, 

tạo việc làm cho  người lao động. 

2.1.3.​ Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

Bộ máy quản lý của Công ty Thông Minh đơn giản, gọn nhẹ. Số lượng nhân 

viên không nhiều được phân thành từng phòng ban ứng với từng chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể nên công tác quản lý có nhiều thuận lợi. 

� Giám Đốc: là người đứng đầu, lãnh đạo cao nhất của công ty.Trong việc 
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thực hiện các phương án kinh doanh của doanh nghiệp Giám đốc là người quyết 

định cuối cùng, là đại diện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động 

của doanh nghiệp. 

� Phó Giám đốc: là người trợ giúp đắc lực cho Giám đốc trong công tác 

quản lý, tham mưu cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh và chịu sự quản lý trực 

tiếp của Giám đốc. Phó giám đốc được ủy quyền của Giám đốc phụ trách điều hành 

một số công tác nhất định và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động đó.Phó giám 

đốc còn thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc khi Giám đốc vắng mặt. 

� Phòng kinh doanh: có chức năng tham mưu cho Giám đốc về tình hình 

hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại, tiềm kiếm các hợp đồng kinh tế, mở 

rộng thị trường, kênh phân phối hàng hóa.Nắm bắt thông tin trên thị trường về nhu 

cầu, thị hiếu khách hàng, giá cả, khả năng cạnh tranh để kịp thời có kế hoạch mở 

rộng mua bán hàng hóa, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

� Phòng kế toán: Là trung tâm thu thập thông tin, xử lý cung cấp thông tin 

cho các phòng ban, nhà quản trị có nhu cầu sử dụng. Phòng kế toán ghi chép các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh một các trung thực và đầy đủ, kịp thời vào sổ sách kế 

toán . Quản lý, lưu trữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán và các dữ liệu quan trọng 

về tình hình tài chính của công ty. Hàng tháng, hàng quý thực hiện công tác báo cáo 

tài chính. Giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước về thuế, các 

khoản bảo hiểm, tiền lương tại doanh nghiệp. 

� Phòng kỹ thuật: làm công tác sữa chữa, bảo hành, bảo trì các loại máy 

móc, vật tư linh kiện đồng thời tham mưu cho Giám đốc về các tính năng kỹ thuật 

của các loại thiết bị, máy móc. 

2.1.4.​ Tổ chức bộ máy kế toán 

2.1.4.1.​ Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 

​ Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung. Hình thức này chỉ tổ 

chức một phòng kế toán trung tâm, tất cả các công việc kế toán như phân loại chứng 

từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản kế toán, ghi sổ tổng hợp chi tiết, tính giá 

thành, lập báo cáo, thông tin kinh tế đều được thực hiện tập trung ở phòng Kế toán 

của đơn vị. Các bộ phận trực thuộc chỉ tổ chức ghi chép ban đầu và một số ghi chép 

trung gian cần thiết phục vụ cho sự chỉ đạo của người phụ trách đơn vị trực thuộc và 
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đơn vị. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 

 

2.1.4.2.​ Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

�​ Kế Toán Trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán 

của công ty, làm tham mưu cho giám đốc về các hoạt động kinh doanh. Khi 

báo cáo quyết toán được lập, kế toán trưởng có nhiệm vụ thuyết minh, phân 

tích giải trình kết quả sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về mọi số liệu 

ghi trong bản quyết toán, các bộ phận trong phòng kế toán đều chịu sự lãnh 

đạo trực tiếp của kế toán trưởng. 

�​ Kế Toán Tổng Hợp: chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, đối chiếu số liệu báo 

cáo ở các bộ phận trực thuộc để có sự điều chỉnh hợp lý, lập báo cáo tài 

chính tổng hợp. Giúp đỡ kế toán trưởng trong việc điều hành hoạt động kế 

toán trong công ty . 

�​ Kế Toán Mua Bán Hàng: theo dõi tình hình mua bán hàng hóa trong kỳ, 

hạch toán kịp thời vào sổ sách một cách đầy đủ về các nghiệp vụ phát sinh, 

tình hình nhập xuất hàng hoá, kiểm kê hàng tồn kho,…liên hệ với phòng 

kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về tình hình thiếu thừa hàng để có 
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quyết định phù hợp, đối chiếu với thủ kho để xử lý chênh lệch.. 

�​ Kế Toán TSCĐ: theo dõi việc khấu hao máy móc ,thiết bị được sử dụng 

trong doanh nghiệp và các tài sản cố định cho thuê hoạt động.Thời gian cho 

thuê và nhập về kho công ty, phương pháp khấu hao, tính toán phân bổ vào 

chi phí kinh doanh.Phản ánh tình hình tăng giảm TSCĐ từ lúc mua về cho 

đến khi báo hỏng. 

�​ Kế Toán Tiền Lương: theo dõi, ghi chép phản ánh chính xác kịp thời số 

lượng nhân viên trong công ty. Hàng tháng phát sinh tăng giảm lao động đều 

phải lập báo cáo trình phòng lao động. Tính BHXH, BHYT, BHTN hàng 

quý. Lập các báo cáo về lao động , tổ chức tình hình quản lý và sử dụng quỹ 

lương, đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả tiềm năng lao động . 

�​ Kế Toán Thanh Toán: theo dõi các khoản thu chi tiền mặt, công nợ khách 

hàng và các khoản phải trả nhà cung cấp. Kiểm kê đối chiếu số liệu tồn quỹ 

với thủ quỹ vào cuối ngày. 

�​ Thủ Quỹ : chịu trách nhiệm về thu chi tiền mặt dựa vào các phiếu thu, phiếu 

chi, đối chiếu sổ sách với bộ phận kế toán thanh toán để đối chiếu số liệu. 

Cuối ngày ,thủ quỹ kiểm kê tiền mặt với sổ quỹ sau đó trình kế toán trưởng 

duyệt. 

2.1.4.3.​ Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 

2.1.4.3.1.​ Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán 

- Niên độ kế toán: Ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm tài chính 

- Đơn vị tiền tệ sử dung: Việt Nam Đồng (VNĐ). 

2.1.4.3.2.​ Chế độ kế toán áp dụng 

Trước năm 2015, chế độ kế toán áp dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Từ năm 2015 trở đi, công ty đã áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành 

ngày bởi Bộ Tài Chính ngày 22/12/2014 cho chế độ kế toán. 

Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung 
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2.1.4.3.3.​ Các chính sách kế toán áp dụng 

✶ Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và khoản tương đương tiền 

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế 

toán: theo tỉ giá thực tế phát sinh hoặc tỉ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm 

phát sinh. 

✶ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: được ghi nhận theo giá gốc. 

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình 

quân gia quyền cuối kỳ. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. 

✶ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ & Bất Động Sản đầu tư 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ hữu 

hình và vô hình ghi nhận theo nguyên giá, TSCĐ thuê tài chính ghi nhận theo giá 

thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền 

thuê tối thiểu. 

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: ghi nhận theo nguyên giá 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) và bất 

động sản đầu tư : theo phương pháp khấu hao đường thẳng. 

✶ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh 

doanh đồng kiểm soát :theo giá gốc. 

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo giá gốc. 

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá gốc. 

✶ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ 

khi phát sinh trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực số 16 “ Chi phí đi 

vay”. 

- Chi phí trả trước: theo giá gốc.​  

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng. 

✶ Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn 
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khác của chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá: là chênh lệch đánh giá lại số dư cuối 

kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: là số lãi ( lỗ) từ các hoạt 

động kinh doanh của DN  khi trừ chi phí thuế TNDN năm nay và các khoản điều 

chỉnh của năm trước. 

✶ Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

- Doanh thu bán hàng: tuân thủ theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu của 

Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ & Doanh thu hoạt động tài chính: tuân thủ theo 

4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của Chuẩn mực kế toán số 14 

“Doanh thu và thu nhập khác” 

2.1.4.4.​ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 

⯍  Hình thức sổ kế toán : Nhật ký chung  

⯍  Hình thức kế toán trên máy tính 

2.1.4.4.1.​ Sơ đồ hệ thống thông tin kế toán trong môi trường 

thủ công 

 

 

​ ​  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trình Tự Ghi Sổ 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã 

ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. 

Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký 

chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các 

chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc 

biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ 

phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản 

phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi 

đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

 Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối 

số phát sinh. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng 

tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo 

cáo tài chính. 

Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu số liệu nói trên, bảng cân đối số 

phát sinh được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các mẫu biểu kế toán khác. 

2.1.4.4.2.​ Sơ đồ hệ thống thông tin kế toán tin học 
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2.1.4.4.3.​ Phầm mềm kế toán sử dụng tại công ty 

Công ty đang sử dụng phần mềm Misa version 7.9 dành cho doanh nghiệp 

vừa & nhỏ hỗ trợ chạy ổn định trên máy theo hình thức chứng từ ghi sổ an toàn, dữ 

liệu tốt và có tính bảo mật cao, phân quyền sử dụng cho từng người theo từng phân 

hệ đã được thiết lập. 

PHẦN MỀM MISA VERSION 7.9 

 

Phần mềm được cập nhật theo những chuẩn mực kế toán mới nhất do Bộ tài 

chính ban hành, cho phép truy xuất chứng từ gốc ngay trên giao diện & xuất khẩu 

dữ liệu ra phần mềm thuế của Cơ quan Thuế. 

Các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo kho, công nợ…được lập thành 

nhiều biểu mẫu khác nhau và được phép kết xuất ra nhiều dạng: word, excel… 

Giao diện đẹp, dễ sử dụng được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập phù hợp 
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cho từng kế toán viên ở mỗi bộ phận tích hợp với nhau tạo thành 1 hệ thống quản trị 

tài chính chặt chẽ. 

2.2.​ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI 

TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA THÔNG MINH 

2.2.1.​ Kế toán các khoản phải thu tại công ty 

2.2.1.1.​ Kế toán phải thu khách hàng 

Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng thì công ty tiến hành lập các 

hồ sơ và bàn giao cho bên khách hàng gồm các nội dung chính trong hợp đồng. Khi 

khách hàng đến lấy chứng từ theo hợp đồng đã ký, kế toán sẽ lên hóa đơn bán hàng 

GTGT.  

Khách hàng sau khi nhận chứng từ bàn giao thì tiến hành làm các thủ tục 

thanh toán tiền theo hợp đồng đã ký. Sau khi hóa đơn GTGT xuất ra và đưa cho kế 

toán trưởng ký duyệt, khách hàng có thể trả tiền ngay hoặc thanh toán qua chuyển 

khoản hoặc sau một thời gian nữa thì mới trả tiền và trở thành một khoản nợ của 

khách hàng đối với công ty. Công ty thu tiền từ khách hàng toàn bộ là tiền VNĐ 

(tiền USD sẽ đều được quy đổi ra VNĐ) 

Về hóa đơn GTGT đã xuất thì liên 1 lưu trong cuốn gốc, liên 3 kèm theo 

chứng từ gốc lưu tại công ty, còn liên 2 giao cho khách hàng.  

Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán tiến hành ghi vào nhật ký chung, sổ chi 

tiết và sổ cái tài khoản 131.  

a)​ Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Hóa đơn GTGT liên 1, liên 3 

-​ Phiếu thu 

-​ Hợp đồng kinh tế 

-​ Giấy báo có 

-​ Biên bản bù trừ công nợ,… 

c)​ Sổ kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ chi tiết TK 131 (phụ lục 1.1) 
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-​ Sổ cái TK 131 (phụ lục 1.1) 

d)​ Trích dẫn một số nghiệp vụ phát sinh 

NV1: Ngày 31/1/2015 thu tiền phí dịch vụ bill SCSS-150203 của Công ty 

TNHH Quốc tế Han Young 

✔​ Kế toán định khoản 

Nợ TK 131​ 3,854,246 

​ Có TK 51111​​ 3,503,860 

​ Có TK 33311​​ 350,386 

✔​ Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT số 0002117 (phụ lục 1.1) 

NV2: Ngày 2/1/2015, thu tiền khách hàng của Công ty Cổ phần Kim & Kim 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 111​ 5,689,099 

​ ​ Có TK 131​ 5,689,099 

✔​ Chứng từ sử dụng: Phiếu thu 15/01/041 (phụ lục 1.1) 

2.2.1.2.​ Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 

​ Thuế GTGT được khấu trừ ngay từ khi mua hàng hóa, dịch vụ.  

​ Sau khi nhận được hóa đơn và thanh toán tiền hàng, công ty sẽ lấy liên đỏ về 

và tập hợp lại. Đến cuối tháng, các hóa đơn liên đỏ sẽ được lấy đưa để tập hợp làm 

sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào. 

a)​ Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Hóa đơn GTGT liên 2 

-​ Tờ khai thuế GTGT 

-​ Biên lai nộp tiền 

-​ Giấy báo nợ 

-​ Phiếu chi,… 

c)​ Quy trình lập và luân chuyển chứng từ 
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d)​ Sổ kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ chi tiết TK 133 (phụ lục 1.2) 

-​ Sổ cái TK 133 (phụ lục 1.2) 

e)​ Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty 

NV1: Ngày 31/1/2015, trả tiền phí xe ô tô ra vào cổng, đậu qua đêm tháng 

12/2014 cho Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ 642​ 103,818 

Nợ 133​ 10,382 

​ ​ Có 111​ 114,200​  

✔​ Chứng từ sử dụng: PC15/01/001 (phụ lục 1.2) 

NV2: Thanh toán tiền thu hộ phí chứng từ hàng xuất, phí niêm chì, phí xếp 

dỡ cho Công ty TNHH KMTC (Việt Nam). 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 6321​    3,307,800 

​ Nợ TK 13311    174,095 

​ ​ ​ Có TK 331​ 3,481,895 
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✔​ Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT 0079439 (phụ lục 1.2) 

2.2.1.3.​ Kế toán phải thu nội bộ 

a)​ Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 136 – Thu nội bộ 

​ Công ty sử dụng TK 136 để theo dõi khoản phải thu nội bộ chi nhánh Công 

ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Thông Minh tại Hà Nội. 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Hóa đơn thuế GTGT, hóa đơn thông thường 

-​ Phiếu thu, phiếu chi 

-​ Ủy nhiệm chi 

-​ Biên bản bù trừ công nợ 

-​ Giấy báo nợ, giấy báo có 

c)​ Sổ kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ cái TK 136 (phụ lục 1.3) 

-​ Sổ chi tiết TK 136 (phụ lục 1.3) 

d)​ Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty 

NV1: Ngày 13/3/2015, chuyển khoản tiền cho chi nhánh Công ty TNHH 

Dịch vụ Hàng Hóa Thông Minh tại Hà Nội 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 136​ 25,000,000 

​ ​ Có TK 11211    25,000,000 

✔​ Chứng từ sử dụng : UNC03/007  

2.2.2.​ Kế toán các khoản phải trả tại công ty 

2.2.2.1.​ Kế toán phải trả người bán 

Khi nhận được hóa đơn mua hàng chưa thanh toán cho nhà cung cấp, kế toán 

tổng hợp sẽ nhập liệu vào phần mềm kế toán để cập nhật vào sổ chi tiết công nợ, 

đồng thời lưu hóa đơn là chứng từ gốc. 

Khi thủ quỹ hoặc kế toán thanh toán lập phiếu chi, ủy nhiệm chi để thanh 
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toán tiền hàng cho nhà cung cấp đồng thời sẽ đi thanh toán (nếu là tiền mặt), sổ chi 

tiết công nợ sẽ được cập nhật. 

a)​ Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 331 – Phải trả người bán 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Hợp đồng 

-​ Hóa đơn GTGT 

-​ Giấy báo nợ, giấy báo có 

-​ Phiếu chi,… 

c)​ Sổ sách kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ cái TK 331 (phụ lục 2.1) 

-​ Sổ chi tiết TK 331 (phụ lục 2.1) 

d)​ Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty 

NV1 (Lấy lại ví dụ NV2 trong phần Kế toán thuế GTGT khấu trừ)  

Thanh toán tiền thu hộ phí chứng từ hàng xuất, phí niêm chì, phí xếp dỡ cho 

Công ty TNHH KMTC (Việt Nam). 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 6321​ 3,307,800 

​ Nợ TK 13311​ 174,095 

​ ​ ​ Có TK 331​ 3,481,895 

✔​ Chứng từ sử dụng: Hóa đơn 00079439 (phụ lục 2.1) 

2.2.2.2.​ Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Về kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước, Công ty TNHH Hàng Hóa 

Thông Minh chỉ sử dụng hai tài khoản là tài khoản 3331 “Thuế GTGT đầu ra phải 

nộp” và tài khoản 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

​ Thuế GTGT đầu ra dựa vào doanh thu xuất hóa đơn của công ty.  

​ Cuối kỳ, kế toán xác định số thuế GTGT phải nộp bằng cách lấy thuế GTGT 

đầu ra cấn trừ với thuế GTGT đầu vào.  
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​ Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào 

+​ Nếu khoản cấn trừ này âm, tức là đầu vào lớn hơn đầu ra nên kế toán được 

chuyển số dư của 1331 sang kỳ sau để khấu trừ tiếp. 

+​ Nếu khoản cấn trừ này dương, tức là đầu vào nhỏ hơn đầu ra thì kế toán sẽ 

lấy khoản thuế GTGT phải nộp này nhân với thuế suất thuế TNDN là 22% 

để xác định thuế TNDN mà công ty phải đóng. 

Thuế TNDN = Thuế GTGT phải nộp x Thuế suất thuế TNDN 

●​ Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

a)​ Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Ủy nhiệm chi 

-​ Tờ khai thuế 

-​ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu quy định… 

c)​ Sổ sách kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ cái TK 333 (phụ lục 2.2.1.1) 

d)​ Quy trình lập và luân chuyển chứng từ 
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e)​ Trích dẫn một số nghiệp vụ phát sinh 

​ NV1 (lấy lại ví dụ trong NV1 thuộc mục Kế toán phải thu khách hàng). 

​ Ngày 31/1/2015 thu tiền phí dịch vụ bill SCSS-150203 của Công ty TNHH 

Quốc tế Han Young 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 131​ 3,854,246 

​ ​ Có TK 51111​​ 3,503,860 

​ ​ Có TK 33311​​   350,386 

Chứng từ sử dụng: Hóa đơn 0002117 (phụ lục 2.2.1.1) 

●​ Thuế thu nhập doanh nghiệp 

a)​ Tài khoản sử dụng 

3334 - Thuế TNDN 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Ủy nhiệm chi 

-​ Tờ khai báo thuế 

c)​ Sổ sách sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ chi tiết TK 3334 (phụ lục 2.2.1.2) 

-​ Sổ cái TK 3334 

d)​ Quy trình lập và luân chuyển chứng từ 
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e)​ Ví dụ về nghiệp vụ phát sinh trong công ty 

NV1: Đóng thuế TNDN năm 2014 (phụ lục 2.2.1.2) 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ 3334​ 14,758,655 

​ ​ Có TK 11211​ ​ 14,758,655 

2.2.2.3.​ Kế toán phải trả người lao động 

​ Hiện nay, Công ty Thông Minh thực hiện hình thức chấm công bằng máy 

check vân tay mỗi khi nhân viên đi làm và tan làm. Bên cạnh đó, hình thức trả 

lương được Công ty áp dụng là hình thức trả lương theo thời gian.   

​ Vào ngày 10 hàng tháng, kế toán tiền lương sẽ kiểm tra bảng chấm công và 
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một số chứng từ liên quan cần thiết khác, sau đó kế toán sẽ tiến hành tính lương cho 

nhân viên như sau   

Lương tháng =   𝐿ươ𝑛𝑔 𝑡ℎỏ𝑎 𝑡ℎ𝑢ậ𝑛
𝑁𝑔à𝑦 𝑐ô𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 𝑐ủ𝑎 𝑡ℎá𝑛𝑔 𝑥 𝑆ố 𝑛𝑔à𝑦 𝑛𝑔ℎỉ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑙ươ𝑛𝑔

(Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày 

nghỉ.)​  

​ Với hình thức trả lương này, nhân viên sẽ không hề băn khoăn về mức thu 

nhập của chính mình trong mỗi tháng, bởi số tiền chỉ giảm xuống khi nhân viên 

nghỉ không hưởng lương. 

​ Bên cạnh đó, vào những ngày lễ, nhân viên có thể sẽ được thưởng thêm 50% 

lương tùy vào tình hình của công ty. 

​ Sau khi đã tính lương cũng như các khoản trích lương xong, hoạt động thanh 

toán trả lương đó là chuyển khoản vào thẻ ngân hàng của nhân viên.  

a)​ Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động. 

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Bảng lương (phụ lục 2.3) 

-​ Bảng chấm công 

c)​ Sổ sách kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ cái TK 334 

-​ Sổ chi tiết TK 334 

d)​ Quy trình lập và luân chuyển chứng từ 
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e)​ Ví dụ về nghiệp vụ kế toán trong công ty 

​ NV1: Trả lương cho nhân viên Trần Thị Tú Anh (phụ lục 2.3) 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ 64211​ 8,055,000 

​ ​ Có 3341​ 8,055,000 

2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác tại công ty 

Trong Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Thông Minh, các khoản phải trả - 

phải nộp khác chỉ sử dụng các tài khoản Bảo hiểm xã hội (3383), Bảo hiểm Y tế 

(3384) và Bảo hiểm thất nghiệp (3389) cho các khoản trích lương. Trong công ty 

không sử dụng tài khoản Kinh phí công đoàn (3382). 

Tỷ lệ các khoản trích lương như sau 

Các loại bảo hiểm 
tham gia 

Công ty (%) Nhân viên (%) Cộng (%) 

BHXH 18 8 26 
BHTN 1 1 2 
BHYT 3 1.5 4.5 
Cộng 22 10.5 32.5 

 

a)​ Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác.  

b)​ Chứng từ sử dụng 

-​ Giấy nộp tiền 

-​ Phiếu chi 

-​ Ủy nhiệm chi 

c)​ Sổ sách kế toán sử dụng 

-​ Sổ nhật ký chung 

-​ Sổ cái TK 338 

-​ Sổ chi tiết TK 338 (phụ lục 2.4) 

d)​  Ví dụ về nghiệp vụ kế toán trong công ty 

​ NV1: Đóng BHXH tháng 11/2015 (phụ lục 2.4) 

43 
 



 
 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 338​ 11,232,813​  

​ ​ Có TK 11211​​ 11,232,813 

NV2: Trích BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên Vũ Thị Thu Trang (phụ 

lục bảng lương 2.3) 

✔​ Kế toán định khoản 

​ Nợ TK 64211​ 2,750,000​  

​ Nợ TK 3341​ ​ 1,312,500 

​ ​ ​ Có TK 338​ 4,062,500  
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CHƯƠNG 3:​ MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 

NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- 

PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA THÔNG MINH 

3.1.​ Nhận xét về tình hình công ty 

3.1.1​ Những khó khăn 

Vốn lưu động : tham gia vào thị trường, công ty phải đối mặt với nhiều khó 

khăn về vốn lưu động, đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giảm khả 

năng cạnh tranh. Đây cũng là một vấn đề luôn gây đau đầu cho các nhà đầu tư kinh 

doanh. 

Phương tiện vận chuyển :  do chưa trang bị đầy đủ phương tiện chuyên chở 

nên khi có nhu cầu vận chuyển hàng, giao lệnh hoặc đi thu tiền khách hàng, công ty 

phải tốn khoản tiền xe tải, xe ôm làm phát sinh thêm chi phí.  

Áp lực cạnh tranh : cạnh tranh cũng là vấn đề sống còn đối với một doanh 

nghiệp. Để đứng vững và tồn tại, công ty phải đối đầu với các yếu tố nội tại : khả 

năng thu hút khách hàng tạo lòng tin sự tín nhiệm, chất lượng phục vụ chăm sóc 

khách hàng, giá cả phải chăng vì đối tượng khách hàng của công ty là những người 

làm việc trong lĩnh vực logistics nên nhu cầu đòi hỏi về giá là rất cao. Công ty gặp 

phải sự cạnh tranh gay gắt đối với các công ty cùng ngành, đây là quy luật của thị 

trường nên cần phải phát huy những thế mạnh và khắc phục những khó khăn đang 

tồn tại. 

3.1.2​ Những thuận lợi 

Số lượng khách hàng : chỉ trong một thời gian ngắn nhờ vào sự quen biết, 

giao thiệp rộng cùng với cung cách phục vụ tốt, công ty đã có trên 200 khách hàng 

và trong số đó có những khách hàng tiềm năng có mối quan hệ thân thiết. Đây là 

một tín hiệu rất tốt tỉ lệ thuận với doanh thu của công ty ngày càng tăng. 

Nhân sự : đội ngũ nhân viên năng lực, giàu kinh nghiệm giúp cho sự tín 

nhiệm của khách hàng tăng cao về các dịch vụ công ty cung cấp. Bộ máy quản lý 

chặt chẽ, logic, các bộ phận khác như kinh doanh, kế toán cũng hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu, yêu cầu được giao. Đồng thời giữa các bộ phận này có sự kết hợp tốt và ăn 

ý giúp cho cả bộ máy hoạt động đồng bộ, logic. Công ty cũng có những chế độ 

chính sách khuyến khích nhân viên nâng cao hiệu quả hoạt động. 
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3.2.​ Nhận xét chung về công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại 

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Thông Minh 

3.2.1.​ Những ưu điểm 

3.2.1.1.​ Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 

Nhìn chung công ty đã xây dựng hệ thống kế toán và công tác luân chuyển 

chứng từ rất hoàn chỉnh, chặt chẽ giữa nội bộ phòng kế toán và các phòng ban công 

tác trong công ty. Việc áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán đã giúp việc ghi sổ 

được gọn nhẹ hơn.  

Đội ngũ nhân viên kế toán của công ty có trình độ, chuyên môn cao, đáp ứng 

được những yêu cầu công việc. 

3.2.1.2.​ Về chứng từ kế toán 

Bộ phận kế toán phân công nhiệm vụ cụ thể nhưng không tách biệt hoàn 

toàn, luôn có sự phối hợp, kiểm tra, đối chiếu lẫn nhau để hạn chế tối đa sai sót, 

tăng độ tin cậy của báo cáo tài chính. Các chứng từ, sổ sách luôn được ghi chép và 

bảo quản rất chặt chẽ, hơn nữa với sự hỗ trợ của máy tính nên công tác ghi chép bảo 

quản số liệu trở nên nhanh chóng, dễ dàng và mang tính bảo mật rất cao. 

3.2.1.3.​ Về sổ sách kế toán 

Công tác hạch toán hợp lý, phù hợp với quy định của chế độ kế toán hiện 

hành. 

Đối với kế toán phải thu khách hàng: Công ty lập riêng Bảng theo dõi các 

khoản phải thu để tiện cho việc theo dõi khách hàng cần thu hồi nợ hàng năm. Việc 

tổ chức theo dõi thường xuyên các khoản nợ đã làm cho công tác quản lý thuận lợi, 

dễ đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị 

trong việc ra quyết định. 

Đối với kế toán phải trả người bán thì kế toán cũng mở chi tiết theo dõi từng 

đối tượng trả và ghi chép đầy đủ từng lần thanh toán theo đúng quy định 

Đối với kế toán thanh toán Nhà nước, kế toán mở đầy đủ các sổ theo đúng 

quy định. 

Đối với các khoản phải trả, phải nộp khác: công tác hạch toán chế độ BHYT, 

BHXH, BHTN đầy đủ, theo đúng chế độ hiện hành. 

3.2.2.​ Những nhược điểm 
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3.2.2.1.​ Về kế toán các khoản phải thu khách hàng 

Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu khách hàng đã áp dụng mẫu chung 

của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên chưa thể hiện được số tiền chiết khấu, số ngày được 

chiết khấu, thời hạn thanh toán là bao nhiêu ngày… Như vậy sẽ gây ít nhiều khó 

khăn cho việc theo dõi công nợ. 

Công ty đã quá tập trung vào phần nợ phải thu khách hàng mà ít quan tâm 

đến nợ phải trả cho nhà cung cấp. 

3.2.2.2.​ Về kế toán phải trả người lao động 

Việc tính lương vào giữa tháng 10 hàng tháng tháng dễ gây nhầm lẫn, do đó 

gây khó khăn trong việc chi trả lương. 

Các khoản lương phép, lương ngày nghỉ chưa thanh toán kịp thời vào hàng 

tháng, các khoản trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN chưa được tiến hành kịp thời. 

3.2.2.3.​ Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó 

đòi 

Trong thực tế, hoạt động của doanh nghiệp đôi khi có các khoản phải thu của 

khách hàng khó đòi và công ty cũng đã tiến hành nhiều biện pháp để thu nợ. Mặc dù 

có thu lại được số tiền nợ, nhưng việc để nợ quá lâu làm cho vốn của công ty bị 

chiếm dụng trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Tuy nhiên, công ty lại không tiến hành lập dự phòng nợ phải thu khó 

đòi. 

3.3.​ Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các 

khoản phải thu, phải trả tại Công ty 

3.3.1.​ Đối với tình hình hoạt động của công ty 

Thiếu vốn lưu động luôn là vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp khi các 

khoản chi phí ban đầu tăng cao nhưng doanh thu chưa thể bù đắp được. Lúc này nếu 

không thể xoay được đồng vốn thì những khoản cắt giảm chi phí và xử lý các khoản 

nợ khó đòi sẽ là giải pháp tốt nhất. Công ty nên cắt giảm một số khoản chi phí 

không cần thiết như giảm chi phí tiếp khách…, hay phí vận chuyển hàng hóa. Công 

nợ khó đòi cũng gây ứ đọng vốn không kém cần phải theo dõi đôn đốc việc thu hồi 

công nợ và trên hợp đồng kinh tế đều có quy định số hạn nợ và chịu phạt khi quá số 

ngày quy định.  
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Phương tiện vận chuyển : khi phải chở một số lượng hàng hóa lớn và thường 

xuyên, công ty nên đầu tư phương tiện chuyên chở .Tuy phải tốn một khoản chi phí 

ban đầu nhưng sẽ giảm một khoản chi phí  phát sinh hàng kỳ lớn hơn việc khấu hao 

tài sản hàng năm. 

Áp lực cạnh tranh là điều không thể thiếu trong nên kinh tế thị trường, giúp 

cho công ty có thể phát huy hết những tiềm năng và lợi thế riêng của mình để đứng 

vững, ngang tầm với các công ty cùng ngành. Công ty nên quảng bá hình ảnh và 

chất lượng dịch vụ đến khách hàng, xây dựng chiến lược marketing một cách hữu 

hiệu. Bộ phận văn phòng kế toán cũng phải được theo dõi chặt chẽ để chứng từ, sổ 

sách luôn được luân chuyển hợp lý.  

3.3.2.​ Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng 

Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu khách hàng, kế toán đã áp dụng 

mẫu chung của Bộ Tài chính. Tuy nhiên để thuận lợi hơn cho việc theo dõi các 

khoản nợ của từng khách hàng, đặc biệt báo cáo số liệu cuối kỳ cho Ban Giám đốc, 

công ty có thể thiết kế mẫu số mới chi tiết hơn. Việc làm này sẽ giúp cho nhà quản 

lý trong việc theo dõi những khách hàng đã thanh toán, đến hạn thanh toán hoặc quá 

hạn thanh toán để từ đó công ty có hướng thu hồi nợ hợp lý và đúng hạn, tránh 

trường hợp vốn bị chiếm dụng quá lâu.  

3.3.3.​ Đối với khoản phải trả người lao động 

Cần trả lương và các loại bảo hiểm xã hội đúng ngày để đảm bảo quyền lợi 

cho nhân viên.  

3.3.4.​ Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 

Do số lượng khách hàng quá nhiều nên việc theo dõi khoản phải thu sẽ phải 

gặp nhiều khó khăn nên công ty cần phải lập dự phòng phải thu khó đòi cho những 

khoản thu quá lớn, quá hạn thanh toán. 

Đối với những khoản thu quá hạn thanh toán, ức trích lập dự phòng như sau: 

-​ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm 

-​ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm 

-​ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 

-​ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên 

3.3.5.​ Một số giải pháp hỗ trợ khác 
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❖​ Về phần mềm chuyên dụng dùng trong công ty 

​ Khi sử dụng phần mềm bị lỗi phải bảo trì thường xuyên, công ty nên liên hệ 

với nhà cung cấp  phần mềm để có thể khắc phục, bảo vệ dữ liệu. Đồng thời phải 

bảo vệ máy tính chống sự xâm nhập của virus vào mạng nội bộ của công ty, phá 

hỏng phần mềm. 

❖​ Việc nguồn nhân lực của công ty 

Đề cử những nhân viên có năng lực, nhạy bén đi học các lớp đào tạo nâng 

cao trình độ tin học khi có quyết định ứng dụng tin học mới. 

Tuyển chọn nhân viên các phòng ban có năng lực, có đạo đức để làm việc 

khoa học, chính xác và hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

Qua thời gian thực tập nghiên cứu tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa 

Thông Minh đã cho em thấy trong cơ chế thị trường hiện nay mang tính chất cạnh 

tranh gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải đề ra phương án kinh doanh thích hợp, 

phân tích hoạt động kinh tế, nắm vững mọi thông tin trên thị trường và sử dụng vốn 

một cách có hiệu quả. 

Tuy thời gian thực tập không nhiều nhưng đã đem lại cho em những kiến 

thức bổ ích và đó cũng là yếu tố quan trọng giúp em vững bước trên con đường sự 

nghiệp sau này của một nhân viên kế toán thực sự. Mặt khác, cũng chính trong thời 

gian thực tập này em đã nhận ra rằng thực tế hoạt động kế toán ở doanh nghiệp có 

phần khác xa với lý thuyết đã được trang bị tại trường. Tuy nhiên, hai yếu tố này có 

quan hệ mật thiết nhau. Chính những lý thuyết cơ bản đã học là những kiến thức rất 

quan trọng giúp em tiếp cận thực tế trong công việc. Đồng thời cũng để em hiểu rõ 

sâu rộng hơn về ngành nghề mình đã học và là hành trang cho em trong tương lai. 

Đề tài báo cáo này đã được hoàn thiện trên những kiến thức em đã học cùng 

với sự cố gắng hết mình. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, ban 

lãnh đạo và các chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Thông 

Minh. Song với kiến thức còn hạn chế mà nội dung thì rộng nên việc phân tích, 

đánh giá vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý 

kiến của các thầy cô và các chị phòng kế toán để được nâng cao kiến thức hơn nữa. 
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PHỤ LỤC 

1.​ Kế toán các khoản phải thu 

1.1.​ Kế toán phải thu khách hàng 

HÓA ĐƠN GTGT (NV1) 

 

 
 



 
 
 

PHIẾU THU (NV2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SỔ CHI TIẾT TK 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SỔ CÁI TK 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1.2.​Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 

 

PHIẾU CHI (NV1) 

 

 

HÓA ĐƠN 00079439 (NV2) 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

SỔ CHI TIẾT TK 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

SỔ CÁI TK 133 

 

 

 

 
 



 
 

1.3.​ Kế toán phải thu nội bộ 

SỔ CHI TIẾT TK 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

SỔ CÁI TK 136 

 

 

2.​ Kế toán các khoản phải trả tại công ty 

2.1.​ Kế toán phải trả người bán 

HÓA ĐƠN 00079439 (NV1) 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

SỔ CHI TIẾT TK 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

SỔ CÁI TK 331 

 

 

 

 
 



 
 

2.2.​ Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

2.2.1.1.​ Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

HÓA ĐƠN GTGT (NV1) 

 

 
 



 
 

SỔ CÁI TK 333 

 

 

 
 



 
 

2.2.1.2.​ Thuế TNDN 

 

 

2.3.​ Kế toán phải trả người lao động 

BẢNG LƯƠNG 

 

 

 
 



 
 

2.4.​ Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác tại công ty 

SỔ CHI TIẾT TK 338 
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